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1. Phát âm “s”
2. Phát âm “ed”
3. Nguyên âm, phụ âm
4. Dấu nhấn
5. Câu điều kiện / Trật tự của tính từ
6. The comparative, the comparative / comparative and comparative
7. Câu bị động / Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian
8. Câu hỏi đuôi / mạo từ
9. Rút gọn cùng chủ ngữ / rút gọn ĐTQH
10. V-ing / V1 / to-V1
11. Because / because of / in spite of / despite / though / even though / although
12. Từ vựng
13. Giới từ
14. Phrasal verb
15. Sửa sai
16. Đồng nghĩa
17. Trái nghĩa
18. AVGT
19. Điền từ trong đoạn văn
20. Đọc hiểu
21. Thì
22. Family words:
- extinct (adj)	- extinction (n)		
- endanger (v)	- danger (n)		- dangerous (adj), endangered(adj) 	-dangerously (adv)
- electrify (v)	- electric (adj)		- electricity (n)		- electrically (adv)
- thank (v)	- thankfulness(n)	- thankful (a)		- thankfully (adv)
- popularize (v)- popularity (n)	- popular (adj) 	- popularly (adv)

Rewrite these sentences:
23. But for her teacher’s advice, she would never have written such a good essay.
If  it hadn’t been for her teacher’s advice, she would never have written such a good essay.
24. Peter rejected the job offer. He regrets it now.
Peter wishes he hadn’t rejected the job offer.					
25. It was wrong of you to criticise your son in front of his friends.  
You shouldn't have criticised your son in front of his friends.  
26.  “Would you like to go to the show with me? Tom asked Mary
Tom invited Mary to go to the show with him.
27. He last went out with his friend a month ago.
He hasn’t gone out with his friends for a month.
	                     	                         Trang 1/2 
